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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐÀ NẴNG 

2. Địa chỉ: 95 Quang Trung, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

                   - Giờ làm việc hành chính: Từ thứ 2 đến chủ nhật (từ 07h15 đến 11h30 và từ 13h00 đến 16h45) 

                   - Thời gian hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh: 24/24. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

1 
Đỗ Văn 
Thành 

0023032/BYT
-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại Chấn 
thương chỉnh hình, Phục hồi 
chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ Chuyên khoa 
Ngoại chấn thương 
chỉnh hình, Phục 

hồi chức 
năng/Người chịu 

trách nhiệm chuyên 
môn chính 

Phòng khám cơ xương khớp 
bác sĩ Thành 
Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật 
17:00 – 20:00 
71 Ba Đình, Hải Châu, Đà 
Nẵng 

 

2 
Văn Ngọc 
Kỳ 

0025122/BYT
-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại Phẫu 
thuật tạo hình 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ chuyên khoa 
Ngoại phẫu thuật 

tạo hình 

Phòng điều trị đau CƠ 
XƯƠNG KHỚP - BS KỲ 
BÌNH 
11:45 - 12:45 và 17:00 đến 
21:00 Từ thứ 2 đến thứ 6 
từ 08:00 đến 21:00 Thứ 7, 
Chủ nhật 
814 Trần Cao Vân, Thanh 
Khê Đông, Thanh Khê, Đà 
Nẵng  
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

3 
Lê Minh 
Tuấn 

0023036/BYT
-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại Chấn 
thương chỉnh hình, Phục hồi 
chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Trưởng khoa PTCH 
Bác sĩ chuyên Khoa 
Ngoại chấn thương 
chỉnh hình, Phục 

hồi chức năng 

Không 

 

4 
Đoàn Văn 
Tân 

003799/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa Gây mê hồi sức 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ chuyên khoa 
Gây mê hồi sức 

Trung Tâm Y Khoa Phúc 
Khang Đà Nẵng 
từ 17:30 đến 19:00 từ thứ 2 
đến thứ 7 
số 02 Lê Thanh Nghị, P. 
Hòa Cường Bắc, Q. Hải 
Châu, Tp. Đà Nẵng  

5 
Kiều Thị Thu 
Thảo 

0023031/BYT
-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Vật lý trị liệu, 
Phục hồi chức năng, Khám 
bệnh chữa bệnh chuyên khoa 
chẩn đoán hình ảnh. 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ chuyên khoa 
Vật lý trị liệu - 
Phục hồi chức 

năng, Chẩn đoán 
hình ảnh 

Không 

 

6 
Hà Đức 
Dũng 

0025132/BYT
-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Vật lý trị liệu, 
Phục hồi chức năng. 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ chuyên khoa 
Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng 

PK chuyên khoa VLTL 
PHCN 
Từ 17:00 đến 20:00 từ thứ 2 
đến thứ sáu. Thứ 7 và CN cả 
ngày 
65 Hồ Học Lãm, Thọ 
Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng  

7 Hà Xuân Vũ 
0027076/BYT
-CCHN 

Khám bệnh, Chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại chấn 
thương chỉnh hình 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ chuyên khoa 
Ngoại Chấn thương 

chỉnh hình 
Không 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

8 
Võ Hoàng 
Minh 

037014/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ chuyên khoa 
Ngoại 

Không 

 

9 
Nguyễn Hữu 
Hiền 

031092/BYT-
CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên 
khoa 
Răng Hàm Mặt 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ Răng Hàm 
Mặt 

Không 

 

10 
Nguyễn Thị 
Hoài 

003932/QB-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 
khoa 
Khám bệnh, Chữa bệnh 
chuyên khoa vật lý trị liệu - 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ Đa khoa, 
Chuyên khoa Vật lý 
trị liệu  - Phục hồi 

chức năng 

Không 

 

11 
Nguyễn Thị 
Phương 

031353/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền, kết hợp 
chuyên khoa Phục hồi chức 
năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ y học cổ 
truyền, Chuyên 

khoa Vật lý trị liệu  
- Phục hồi chức 

năng 

Không 

 

12 
Nguyễn 
Phước Dũng 

004800/QNA-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền, 
Khám bệnh, chữa bệnh Phục 
hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ y học cổ 
truyền, Chuyên 

khoa Vật lý trị liệu  
- Phục hồi chức 

năng 

Không 

 

13 
Nguyễn 
Thành Ghin 

007847/QNA-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 
khoa, Chuyên khoa Gây mê 
hồi sức 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ Đa khoa, 
Chuyên khoa Gây 

mê hồi sức 
Không 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

14 
Tôn Thất 
Tùng 

006225/QNA-
CCHN 

Khám bệnh, Chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ y học cổ 
truyền 

Không 

 

15 
Châu Thị 
Ánh Hà 

043376/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bênh đa 
khoa 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ y khoa Không 

 

16 
Nguyễn Lan 
Hương 

043377/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bênh đa 
khoa, 
Chuyên khoa Phục hồi chức 
năng. 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ Đa khoa, 
chuyên khoa phục 

hồi chức năng 
Không 

Bổ 
sung 
Phạm 
vi 
hành 
nghề 

17 
Đỗ Thị Hoài 
Bảo 

045959/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ chuyên khoa 
Nội 

VNVC Liên Chiểu 
từ 7h30 đến 17h00 thứ 7, 

Chủ Nhật 
161 Âu Cơ, Hòa Khánh 
Bắc, Liên Chiểu, TP Đà 

Nẵng  

18 
Kiều Phương 
Trang 

045960/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nội 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ chuyên khoa 
Nội 

VNVC Hội An 
7:00 đến 18:00 thứ 7, chủ 
nhật 
537 Hai Bà Trưng, Cẩm 
Phô, Hội An, Quảng Nam 

 

19 
Châu Vân 
An 

045386/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa ngoại 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ chuyên khoa 
Ngoại 

Không 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

20 
Ngô Nhật 
Lĩnh 

045961/BYT-
CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa ngoại 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ chuyên khoa 
Ngoại 

Không 

 

21 
Kiều Viết 
Trung 

003522/ĐNA-
CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa ngoại thần kinh 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ chuyên khoa 
Ngoại Thần kinh 

Không 

 

22 
Huỳnh Võ 
Kim Anh 

008646/ĐNA-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ Đa khoa Không 

 

23 Lê Văn Tình 
0027089/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

CN điều dưỡng , 
Phó trưởng phòng 

Không 

  

24 
Trần Thị 
Duyên 

0023009/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Điều dưỡng CĐ Không 

  

25 
Lê Thị Ánh 
Yên 

0023020/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

26 
Nguyễn Thị 
Hạnh 

0023022/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Điều dưỡng trưởng 
Khoa KB 

Không 

  

27 
Trần Thị Hoa 
Lý 

0023017/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  

28 
Đinh Nguyễn 
Đài Trang 

0025120/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  

29 
Nguyễn Thị 
Thu Hương 

0023011/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD cao đẳng Không 

  

30 
Lê Thị Mỹ 
Trang 

031697/BYT-
CCHN 

Điều Dưỡng Nha khoa 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD nha khoa Không 

  

31 
Nguyễn Thị 
Ánh Nguyệt 

031700/BYT-
CCHN 

Thực hiện theo thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 Quy định  
mã số , tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp  điều dưỡng , hộ 
sinh, 
kỹ thuật y 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Điều dưỡng CĐ Không 

  



7 
 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

32 
Nguyễn Thị 
Vui 

0023004/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  

33 
Võ Thị Thu 
Tâm 

0023056/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Điều dưỡng TK Không 

  

34 
Cao Thị 
Ngọc Sa 

0022999/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  

35 
Lê Thị Mai 
Hoa 

0027083/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  

36 
Lê Thị Thu 
Thảo 

0023007/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  

37 
Phạm Thị 
Xuân Nữ 

0023024/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  



8 
 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

38 
Nguyễn Thị 
Hồng Nga 

0023000/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD cao đẳng Không 

  

39 
Lê Thị Lệ 
Sương 

0023025/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  

40 
Trương Thị 
Hoa 

0023010/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Điều dưỡng CĐ Không 

  

41 
Ngô Thị Ánh 
Thư 

0023002/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  

42 
Lê Thị Minh 
Thảo 

0023026/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  

43 
Dương Thị 
Huế 

0027082/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  



9 
 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

44 
Trương Thị 
Thương 

0027084/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  

45 
Hoàng Thị 
Chuyền 

0027081/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  

46 
Lê Thị 
Thanh Xuân 

0027092/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  

47 
Nguyễn 
Hoàng Bảo 
Châu 

0025131/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  

48 
Huỳnh Thị 
Hải Triều 

031703/BYT-
CCHN 

Thực hiện theo thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 Quy định  
mã số , tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp  điều dưỡng , hộ 
sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Điều dưỡng TC Không 

  

49 Trần Thị Thơ 
031702/BYT-
CCHN 

Thực hiện theo thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 Quy định  
mã số , tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp  điều dưỡng , hộ 
sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  



10 
 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

50 
Nguyễn Thị 
Linh Trang 

031704/BYT-
CCHN 

Thực hiện theo thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 Quy định  
mã số , tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp  điều dưỡng , hộ 
sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD cao đẳng Không 

  

51 
Nguyễn Thị 
Lan 

006297/ĐNA-
CCHN 

Thực hiện theo thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 Quy định  
mã số , tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp  điều dưỡng , hộ 
sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Điều dưỡng CĐ Không 

  

52 
Nguyễn Thị 
Tuất 

0027080/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  

53 
Trương Phúc 
Long 

0023021/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005, Chuyên khoa 
Xương Bột 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  

54 
Nguyễn Thị 
Thu 

0023018/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  

55 
Võ Nguyễn 
Quỳnh Giao 

0027077/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD Hạng III,  Điều 
dưởng trưởng khoa 

PTCH 
Không 

  



11 
 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

56 
Nguyễn Thị 
Thúy 

0023001/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD cao đẳng  Không 

  

57 
Hồ Quốc 
Lĩnh 

027079/BYT-
CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Cử nhân Điều 
dưỡng 

Không 

  

58 
Phạm Hữu 
Hùng 

0027086/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  

59 
Hoàng Trọng 
Hiền 

031699/BYT-
CCHN 

Thực hiện theo thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 Quy định  
mã số , tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp  điều dưỡng , hộ 
sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Điều dưỡng TC Không 

  

60 
Nguyễn Thị 
Hương Thảo 

031698/BYT-
CCHN 

Thực hiện theo thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 Quy định  
mã số , tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp  điều dưỡng , hộ 
sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Điều dưỡng TC Không 

  

61 
Đỗ Thiên 
Hùng 

0023035/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

ĐD trung học Không 

  



12 
 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

62 
Phùng Thị 
Nhiệp 

031701/BYT-
CCHN 

Thực hiện theo thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 Quy định  
mã số , tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp  điều dưỡng , hộ 
sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Điều dưỡng gây mê Không 

  

63 
Phan Minh 
Hóa 

0027078/BYT
-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/04/2005 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Cử nhân Điều 
dưỡng 

Không 

  

64 Lê Văn Tạo 
031696/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa Xét nghiệm 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV  
Xét nghiệm 

Không 

  

65 
Hà Phước 
Việt 

0027085/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Chẩn đoán hình 
ảnh 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV hình ảnh y 
học 

Không 

  

66 
Nguyễn 
Xuân Lâm 

0023013/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa X Quang 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV hình ảnh y 
học 

Không 

  

67 
Nguyễn Thị 
Hường 

0023012/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Xét nghiệm 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV xét nghiệm Không 

  



13 
 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

68 
Nguyễn Thị 
Thìn 

0023019/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Xét nghiệm 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV xét nghiệm Không 

  

69 Hồ Thị Nở 
0027093/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Xét nghiệm 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV TC xét 
nghiệm 

Không 

  

70 
Trần Công 
Long 

007007/ĐNA-
CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn về hình ảnh y học 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Kỹ thuật viên hình 
ảnh y học 

Không 

  

71 
Nguyễn 
Chơn Liêm 

0023034/BYT
-CCHN 

chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV trưởng khoa Không 

  

72 
Lương Tài 
Ly Na 

0023014/BYT
-CCHN 

chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN 

Cơ sở chăm sóc dịch vụ 
PHCN HN 

Từ 17:00 đến 20:00 từ thứ 
2 đến thứ 6 và từ 8:00 đến 

13:00 thứ 7, chủ nhật 
148/1 Lý Tự Trọng - Hải 

Châu - Đà Nẵng   

73 
Trần Ngọc 
Duy 

0023029/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  



14 
 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

74 Lê Văn Hà 
0023005/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  

75 
Nguyễn Văn 
Pháp 

0023006/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  

76 Trần Phương 
0025127/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  

77 
Nguyễn Văn 
Đức 

0023030/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN 

Massage Trị liệu 
17:00 đến 20:00 từ thứ 2 

đến thứ 7 
K116/3 Lê lai, Hải châu 

,Đà Nẵng 
  

78 
Nguyễn Văn 
Hợp 

0025126/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  

79 Võ Đỗ Trung 
0023015/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  



15 
 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

80 
Đoàn Đình 
Chí 

023028/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  

81 
Nguyễn Thị 
Mỹ Trang 

0026990/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  

82 
Nguyễn Thị 
Anh  

0023008/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  

83 
Phạm Thị 
Mai Tuyết 

0025121/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  

84 
Phạm Thị 
Thu Hiền 

0025130/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  

85 
Trần Thị 
Thúy An 

0023027/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  



16 
 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

86 
Trần Hài 
Hòa 

0025125/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  

87 
Nguyễn Thị 
Hương 
Giang 

0023003/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV CĐ 
VLTL/PHCN 

Không 

  

88 
Phan Thị 
Trang 

0027088/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  

89 
Nguyễn Thị 
Thắm 

0027090/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  

90 Thái Văn A 
0025128/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  

91 
Phạm Thị 
Hồng Vân 

0027091/BYT
-CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  



17 
 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

92 
Nguyễn Văn 
Thành  

004708/ĐNA-
CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL Không 

  

93 
Đinh Quốc 
Hùng 

031705/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  

94 Phạm Nhựt 
0005218/ĐNA
-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn 
về Vật lý trị liệu - Phục hồi 
chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  

95 Lê Văn Liên 
005972/ĐNA-
CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn 
về Vật lý trị liệu - Phục hồi 
chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  

96 
Trần Quốc 
Thịnh 

036005/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  

97 
Trương Thị 
Liễu 

006130/QNA-
CCHN 

Thực hiện kỹ thuật phục hồi 
chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV  CĐ Phục hồi 
chức năng 

Không 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

98 Lê Văn Long 
000366/ĐNA-
CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn về Gây mê hồi sức 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV gây mê hồi 
sức 

Không 

  

99 Tạ Nhật Duy 
007216/ĐNA-
CCHN 

Khám bệnh, Chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Y sỹ YHCT Không 

  

100 
Phạm Hữu 
Quát 

006783/QNA-
CCHN 

Khám bệnh, Chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Y sỹ YHCT Không 

  

101 
Đoàn Ngọc 
Như Quỳnh 

039979/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV VLTL/PHCN Không 

  

102 
Nguyễn Chi 
Bảo 

040816/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV Phục hồi chức 
năng 

Không 

  

103 
Trần Trung 
Nguyên 

041794/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV Phục hồi chức 
năng 

Không 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

104 
Ngô Minh 
Kha 

040815/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa Vật Lý trị liệu , 
Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV Phục hồi chức 
năng 

Không 

  

105 
Nguyễn La 
Hà Giang 

008209/ĐNA-
CCHN 

Thực hiện theo thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 của 
Bộ Y tế, bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Cử nhân Điều 
dưỡng 

Không 

  

106 
Hoàng Minh 
Hùng 

044812/BYT-
CCHN 

thực hiện theo thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Điều dưỡng TC Không 

  

107 Vũ Thị Xuân 
002966/ĐNA-
CCHN 

Theo quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội Vụ 
ban thành tiêu chuẩn nghiệp 
vụ ngạch viên chức điều 
dưỡng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

 Điều dưỡng Không 

  

108 
Ngô Thị 
Phương 
Trâm 

009654/ĐNA-
CCHN 

Theo thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
Tế, Bộ Nội vụ quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng. 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Cử nhân Điều 
Dưỡng 

VNVC - Trung tâm Tiêm 
chủng Trẻ em và Người lớn 
Từ 7:00 đến 18:00 T7, Cn 
369 Điện Biên Phủ, P. Hoà 
Khê, Q. Thanh Khê, Tp. Đà 

Nẵng   

109 
Trần Thị 
Nguyệt Minh 

009881/ĐNA-
CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn về phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV Ngôn ngữ trị 
liệu 

Không 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

110 
Nguyễn Vũ 
Thục Uyên 

009514/QNA-
CCHN 

Kỹ thuật viên phục hồi chức 
năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

KTV Ngôn ngữ trị 
liệu 

Không 

  

111 
Trần Thị 
Kiều Mi 

049987/BYT-
CCHN 

Theo thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Điều dưỡng CĐ Không 

  

112 
Huỳnh Thị 
Thu Thảo 

007669/QNA-
CCHN 

Thực hiện theo quy định tại 
thông tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07 tháng 10 
năm 2015 quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Điều dưỡng. 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Điều dưỡng đại học Không  

113 
Trần Thị 
Xuân Ngọc 

007642/ĐNA-
CCHN 

theo thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng. 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Điều dưỡng đại học Không  

114 
Phùng Thị 
Khánh 
Huyền 

004595/QT-
CCHN 

theo quy định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07 tháng 10 năm 2015 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Điều dưỡng đại học Không  

115 
Nguyễn Thị 
Thanh Tú 

009729/ĐNA-
CCHN 

theo thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng. 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Điều dưỡng đại học Không  
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

116 
TRẦN THỊ 
BÍCH TRÀ 

008608/ĐNA-
CCHN 

theo thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng. 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Điều dưỡng đại học 

Phòng khám MentalCare 
Từ 17:00 đến 19:00 từ thứ 
2 đến thứ 6 và từ 9:00 đến 
11:00 thứ 7, chủ nhật ( trừ 

những ngày đi trực) 
129 Phùng Hưng, Thanh 
Khê Tây, Liên Chiểu, Đà 

Nẵng 

 

117 
Đặng Thị 
Lan Trinh 

007644/ĐNA-
CCHN 

theo thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng. 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Điều dưỡng đại học Không  

118 
Võ Thị Kim 
Huệ 

007714/QNA-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa chẩn đoán hình 
ảnh 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ đa khoa, Bác 
sĩ chẩn đoán hình 

ảnh 
Không  

119 
Nguyễn Đỗ 
Quân 

000446/ĐNA-
GPHN 

Khá́m bệnh, chữa bệnh 
chuyên ngành ngoại khoa 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ y khoa Không  

120 
Lê Minh 
Tiến 

000447/ĐNA-
GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại khoa 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ Đa khoa Không  
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

121 
Lê Thị Thu 
Thuỷ 

002739/BYT-
GPHN 

Điều dưỡng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Y sỹ - Chuyển đỏi 
Điều dưỡng 

Không  

122 
Đặng Minh 
Chương 

009127/ĐNA-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ Đa khoa Không 
 

 

123 
Trương Phúc 
Anh 

001042/ĐNA-
GPHN 

Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Kỹ thuật viên phục 
hồi chức năng 

Không  

124 
Trần Thị 
Thìn 

0006233/GL-
CCHN 

Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

cử nhân phục hồi 
chức năng 

Không  

125 
Trương Thị 
Hoàng Như 

000682/QNA-
GPHN 

Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

cử nhân phục hồi 
chức năng 

Không  

126 
Nguyễn 
Thành 
Thương 

000659/ĐNA-
GPHN 

Điều dưỡng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

cao đẳng điều 
dưỡng 

Không  
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

127 
Phan Võ 
Tuấn Đạt 

000745/ĐNA-
GPHN 

Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Kỹ thuật viên phục 
hồi chức năng 

Không  

128 
Nguyễn Thị 
Thuỳ Trang 

010011/ĐNA-
CCHN 

Điều dưỡng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

cao đẳng điều 
dưỡng 

Không  

129 
Nguyễn 
Quỳnh Nga 

050311/HCM-
CCHN 

Điều dưỡng Gây mê hồi sức 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

điều dưỡng, gây 
mê hồi sức 

Không 
Thêm 
mới 

130 
Nguyến Thị 
Thu Hoà 

010030/ĐNA-
CCHN 

điều dưỡng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

điều dưỡng, Khoa 
Phục hồi chức 

năng 
Không 

Thêm 
mới 

131 
Nguyễn Thị 
Kim Giang 

005993/QNG-
CCHN 

điều dưỡng 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

điều dưỡng, đơn 
vị phẫu thuật cột 

sống 
Không 

Thêm 
mới 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 
chú 

132 
Nguyễn Lê 
Trung Hiếu 

005125/QNG-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bênh đa 
khoa, 
Chuyên khoa Phục hồi chức 
năng. 

Toàn thời gian ; 
Giờ hành chính (7h15 - 11h30, 

13h00 - 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6) 
và có tham gia thực hiện việc khám 
bệnh, chữa bệnh, trực theo sự phân 

công của cơ sở KBCB 

Bác sĩ, Khoa 
Phục hồi chức 

năng 
Không 

Thêm 
mới 

 

 

 
1 Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu. 

  Đà Nẵng, ngày 04  tháng 12 năm 2025  
 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ  

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH1 

  

 
 

 
 


